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PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         tháng 11 năm 2024  của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

[bookmark: _GoBack]DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 10 TTHC CẤP TỈNH
	STT
	Mã TTHC
	Tên TTHC
	Lĩnh vực
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Mức dịch 
vụ công
	Căn cứ pháp lý

	1
	1.001492. 000.00.00.H53
	Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
	Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
	10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Không có
	Toàn trình
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP;
Nghị định số 124/2024/NĐ-CP

	2
	1.001499. 000.00.00.H53
	Phê duyệt liên kết giáo dục
	Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
	Tối thiểu là 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả thời gian đề nghị Bộ GDĐT phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp)
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Không có
	Toàn trình
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP;
Nghị định số 124/2024/NĐ-CP

	3
	1.001497. 000.00.00.H53
	Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục
	Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
	10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Không có
	Toàn trình
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP;
Nghị định số 124/2024/NĐ-CP

	4
	1.001496. 000.00.00.H53
	Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết
	Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
	15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Không có
	Toàn trình
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP;
Nghị định số 124/2024/NĐ-CP

	5
	1.000939. 000.00.00.H53
	Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
	Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
	30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Không có
	Toàn trình
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP;
Nghị định số 124/2024/NĐ-CP

	6
	1.000716. 000.00.00.H53
	Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
	Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
	30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Không có
	Toàn trình
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP;
Nghị định số 124/2024/NĐ-CP

	7
	1.006446. 000.00.00.H53
	Cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
	Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
	20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Không có
	Toàn trình
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP;
Nghị định số 124/2024/NĐ-CP

	8
	1.000718. 000.00.00.H53
	Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với: cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
	Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
	20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Không có
	Toàn trình
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP;
Nghị định số 124/2024/NĐ-CP

	9
	1.001495. 000.00.00.H53
	Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với: Cơ sở đào .tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
	Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
	20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Không có
	Toàn trình
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP;
Nghị định số 124/2024/NĐ-CP

	10
	1.001493. 000.00.00.H53
	Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
	Giáo dục, đào tạo với nước ngoài
	30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
	Không có
	Toàn trình
	Nghị định số 86/2018/NĐ-CP;
Nghị định số 124/2024/NĐ-CP





